
TrườngLương Văn Can

Học kỳ 1

Năm học2022-2023

Có giá trị từ ngày 5/9/2022
Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12

1 SHCN - T.Sơn.H SHCN - C.Phương.A SHCN - T.Tùng.A SHCN - C.Thúy.Si SHCN - C.Đức.V SHCN - C.Trinh.H SHCN - T.PhátL SHCN - C.Thư.H SHCN - C.Thương.Sử SHCN - T.Tú.A SHCN - C.Tuyền.A SHCN - C.Ngân.H

2 NGLL - T.Sơn.H NGLL - C.Phương.A NGLL - T.Tùng.A NGLL - C.Thúy.Si NGLL - C.Đức.V NGLL - C.Trinh.H NGLL - T.PhátL NGLL - C.Thư.H NGLL - C.Thương.Sử NGLL - T.Tú.A NGLL - C.Tuyền.A NGLL - C.Ngân.H

3 LY - T.QuangL Anh - C.Phương.A Anh - T.Tùng.A VAN - C.Hằng.V VAN - C.Đức.V HOA - C.Trinh.H DIA - T.Đức.Đ Anh - C.Tuyền.A Anh - T.Tú.A HOA - T.Sơn.H TOAN - T.Nam.T GDQP - C.Nga.QP

4 TOAN - T.Tâm.T SU - C.Vinh.Sử LY - T.QuangL Anh - C.Sương.A TOAN - T.Thanh.T VAN - C.Đức.V LY - T.PhátL VAN - C.Bé.V Anh - T.Tú.A SINH - C.Hiền.Si TOAN - T.Nam.T VAN - C.Mai.V

5 TOAN - T.Tâm.T SU - C.Vinh.Sử VAN - C.Hằng.V Anh - C.Sương.A TOAN - T.Thanh.T VAN - C.Đức.V HOA - C.Kem.H VAN - C.Bé.V LY - T.Gia.L SINH - C.Hiền.Si VAN - C.Mai.V TOAN - T.Nam.T

1

2

3

4 TD - T.Dũng.TD

5 TD - T.Dũng.TD

1 LY - T.QuangL VAN - C.Ngọc.V SINH - C.Thúy.Si HOA - C.Thư.H LY - T.Gia.L Anh - C.QAnh.A VAN - C.Đức.V Anh - C.Tuyền.A CN - T.Sơn.CN VAN - C.Bé.V VAN - C.Mai.V HOA - C.Ngân.H

2 CN - T.Sơn.CN VAN - C.Ngọc.V SINH - C.Thúy.Si HOA - C.Thư.H LY - T.Gia.L Anh - C.QAnh.A VAN - C.Đức.V Anh - C.Tuyền.A HOA - C.MaiH VAN - C.Bé.V VAN - C.Mai.V HOA - C.Ngân.H

3 VAN - C.Ngọc.V Anh - C.Phương.A LY - T.QuangL VAN - C.Hằng.V Anh - C.QAnh.A VAN - C.Đức.V Anh - C.Chi.A HOA - C.Thư.H HOA - C.MaiH GDQP - C.Nga.QP HOA - C.Ngân.H SINH - C.Nhi.Si

4 Anh - T.Sơn.A CN - T.Sơn.CN HOA - C.Hân.H SINH - C.Thúy.Si VAN - C.Đức.V HOA - C.Trinh.H Anh - C.Chi.A HOA - C.Thư.H VAN - C.Bé.V Anh - T.Tú.A Anh - C.Tuyền.A SINH - C.Nhi.Si

5 Anh - T.Sơn.A HOA - C.Hân.H VAN - C.Hằng.V SINH - C.Thúy.Si HOA - C.Như ÝH HOA - C.Trinh.H GDQP - C.Nga.QP VAN - C.Bé.V LY - T.Gia.L Anh - T.Tú.A Anh - C.Tuyền.A VAN - C.Mai.V

1

2

3 TD - T.Dũng.TD

4 TD - T.Dũng.TD TD - T.Đạt.TD

5 TD - T.Đạt.TD

1 DIA - C.Định.Đ TIN - T.Phú.Ti Anh - T.Tùng.A SU - C.Vinh.Sử SINH - C.Thúy.Si SU - C.Thúy.Sử SINH - T.Hòa.Si TOAN - T.Hưng.T Anh - T.Tú.A TOAN - T.Thúc.T SINH - C.Nhi.Si CN - T.Sơn.CN

2 TIN - T.Phú.Ti SINH - C.Hân.Si Anh - T.Tùng.A SU - C.Vinh.Sử SINH - C.Thúy.Si SU - C.Thúy.Sử SINH - T.Hòa.Si TOAN - T.Hưng.T Anh - T.Tú.A CN - T.Sơn.CN SINH - C.Nhi.Si DIA - C.Thùy.Đ

3 GDCD - C.Nhung.CD SINH - C.Hân.Si TOAN - T.Tuấn.T DIA - C.Anh.Đ Anh - C.QAnh.A CN - T.Sơn.CN TOAN - T.Hưng.T SU - C.Thúy.Sử TOAN - T.Thúc.T Anh - T.Tú.A DIA - C.Thùy.Đ Anh - T.Tùng.A

4 SINH - C.Hân.Si DIA - C.Định.Đ TOAN - T.Tuấn.T CN - T.Sơn.CN GDQP - C.Nga.QP Anh - C.QAnh.A TOAN - T.Hưng.T SU - C.Thúy.Sử TOAN - T.Thúc.T Anh - T.Tú.A GDCD - T.Ngọc.CD SU - C.Thương.Sử

5 SINH - C.Hân.Si GDCD - C.Nhung.CD DIA - C.Định.Đ TOAN - T.Tuấn.T TOAN - T.Thanh.T Anh - C.QAnh.A SU - C.Thúy.Sử CN - T.Sơn.CN GDQP - C.Nga.QP DIA - C.Thùy.Đ TIN - C.Uyên.Ti SU - C.Thương.Sử

1

2 TD - T.Đạt.TD

3 TD - T.Đạt.TD

4 TD - T.Dũng.TD TD - T.Đạt.TD

5 TD - T.Dũng.TD TD - T.Đạt.TD

1 HOA - T.Sơn.H HOA - C.Hân.H TOAN - T.Tuấn.T HOA - C.Thư.H HOA - C.Như ÝH TOAN - T.Thanh.T HOA - C.Kem.H SINH - T.Hòa.Si DIA - C.Thùy.Đ TOAN - T.Thúc.T GDQP - C.Nga.QP Anh - T.Tùng.A

2 HOA - T.Sơn.H HOA - C.Hân.H TOAN - T.Tuấn.T GDQP - T.Là.QP HOA - C.Như ÝH TOAN - T.Thanh.T HOA - C.Kem.H SINH - T.Hòa.Si VAN - C.Bé.V LY - T.Minh.L Anh - C.Tuyền.A Anh - T.Tùng.A

3 TOAN - T.Tâm.T VAN - C.Ngọc.V GDQP - T.Là.QP TOAN - T.Tuấn.T TOAN - T.Thanh.T SINH - T.Hòa.Si TIN - T.Nhu.Ti GDQP - C.Nga.QP VAN - C.Bé.V LY - T.Minh.L Anh - C.Tuyền.A HOA - C.Ngân.H

4 TOAN - T.Tâm.T VAN - C.Ngọc.V HOA - C.Hân.H Anh - C.Sương.A TOAN - T.Thanh.T SINH - T.Hòa.Si TOAN - T.Hưng.T HOA - C.Thư.H TOAN - T.Thúc.T VAN - C.Bé.V HOA - C.Ngân.H TOAN - T.Nam.T

5 VAN - C.Ngọc.V TOAN - T.Tâm.T HOA - C.Hân.H Anh - C.Sương.A TIN - T.Nhu.Ti GDQP - C.Nga.QP TOAN - T.Hưng.T Anh - C.Tuyền.A HOA - C.MaiH VAN - C.Bé.V HOA - C.Ngân.H TOAN - T.Nam.T

1

2 TD - T.Dũng.TD

3 TD - T.Dũng.TD

4 TD - T.Đạt.TD

5 TD - T.Đạt.TD

1 VAN - C.Ngọc.V LY - T.Minh.L VAN - C.Hằng.V TOAN - T.Tuấn.T VAN - C.Đức.V LY - T.Gia.L TOAN - T.Hưng.T GDCD - C.Nga.CD SU - C.Thương.Sử HOA - T.Sơn.H TOAN - T.Nam.T LY - C.KiênL

2 VAN - C.Ngọc.V LY - T.Minh.L VAN - C.Hằng.V GDCD - C.Nhung.CD VAN - C.Đức.V LY - T.Gia.L GDCD - C.Nga.CD TOAN - T.Hưng.T SU - C.Thương.Sử HOA - T.Sơn.H TOAN - T.Nam.T LY - C.KiênL

3 HOA - T.Sơn.H TOAN - T.Tâm.T GDCD - C.Nhung.CD LY - T.PhátL SU - C.Thúy.Sử TOAN - T.Thanh.T VAN - C.Đức.V LY - T.Minh.L TOAN - T.Thúc.T SU - C.Thương.Sử LY - C.KiênL VAN - C.Mai.V

4 GDQP - T.Là.QP TOAN - T.Tâm.T TIN - T.Nhu.Ti LY - T.PhátL SU - C.Thúy.Sử GDCD - C.Nga.CD VAN - C.Đức.V LY - T.Minh.L VAN - C.Bé.V TOAN - T.Thúc.T LY - C.KiênL VAN - C.Mai.V

5 TOAN - T.Tâm.T GDQP - T.Là.QP TOAN - T.Tuấn.T TIN - T.Nhu.Ti GDCD - C.Nhung.CD VAN - C.Đức.V SU - C.Thúy.Sử VAN - C.Bé.V GDCD - C.Nga.CD TOAN - T.Thúc.T VAN - C.Mai.V TOAN - T.Nam.T

1

2

3 TD - T.Đạt.TD

4 TD - T.Dũng.TD TD - T.Đạt.TD

5 TD - T.Dũng.TD

1 SU - C.Vinh.Sử TOAN - T.Tâm.T CN - T.Sơn.CN TOAN - T.Tuấn.T Anh - C.QAnh.A TIN - T.Nhu.Ti LY - T.PhátL TIN - C.Hà.Ti SINH - C.Hiền.Si TOAN - T.Thúc.T SU - C.Thương.Sử Anh - T.Tùng.A

2 SU - C.Vinh.Sử TOAN - T.Tâm.T Anh - T.Tùng.A TOAN - T.Tuấn.T Anh - C.QAnh.A DIA - C.Anh.Đ CN - T.Sơn.CN DIA - T.Đức.Đ SINH - C.Hiền.Si TIN - C.Uyên.Ti SU - C.Thương.Sử GDCD - T.Ngọc.CD

3 Anh - T.Sơn.A Anh - C.Phương.A SU - C.Vinh.Sử VAN - C.Hằng.V CN - T.Sơn.CN TOAN - T.Thanh.T Anh - C.Chi.A TOAN - T.Hưng.T TIN - C.Hà.Ti GDCD - T.Ngọc.CD TOAN - T.Nam.T TIN - C.Uyên.Ti

4 Anh - T.Sơn.A Anh - C.Phương.A SU - C.Vinh.Sử VAN - C.Hằng.V DIA - C.Anh.Đ TOAN - T.Thanh.T Anh - C.Chi.A TOAN - T.Hưng.T TOAN - T.Thúc.T SU - C.Thương.Sử CN - T.Sơn.CN TOAN - T.Nam.T

5

1

2 TD - T.Dũng.TD

3 TD - T.Dũng.TD

4 TD - T.Đạt.TD

5 TD - T.Đạt.TD

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu học Khối 12

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5


